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Đọc hiểu: ….. 

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

I. Đọc tiếng (6 điểm)  

Học sinh gắp thăm và thực hiện yêu cầu trong phiếu đọc. 

II. Đọc hiểu (4 điểm) 

Đọc thầm bài thơ sau: 

 NGOAN 

                                      Trăng ngoan trăng sáng sân nhà 

Đèn ngoan đèn thắp cho bà ngồi may. 

     Nước ngoan rửa trắng bàn tay 

Lửa ngoan giúp mẹ thổi đầy nồi cơm. 

  Trái ngoan trái chín đỏ vườn 

       Gió ngoan gió quạt hương thơm khắp nhà. 

                                                 Biết vâng lời mẹ lời cha 

                                        Yêu cô, yêu bạn ấy là bé ngoan. 

        ( Sưu tầm ) 

 

* Dựa vào bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm 

theo yêu cầu: 
Câu1 (0,5 điểm) Trong bài thơ, đèn ngoan đèn sẽ làm gì ? 

A. thắp sáng sân nhà                   

B. thắp cho bà ngồi may 

C. giúp mẹ thổi cơm 

Câu 2 (0,5 điểm) Gió ngoan thổi cái gì bay khắp nhà ? 

A. hương thơm 

B. gió mát 

C. lá cây 

 

 



 

 

Câu 3 (0,5 điểm)  Bé ngoan thì bé phải làm gì ? 

A. vâng lời cha mẹ 

B. yêu cô, yêu bạn 

C. vâng lời cha mẹ và yêu cô, yêu bạn 

Câu 4 (1 điểm) Em hãy viết 2 việc mà em đã làm để thể hiện biết vâng lời cha mẹ. 

 

Câu 5 (0,5 điểm) Chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp:   

(trâu , mèo, chó, gà ) 

- Giỏi canh giữ nhà là chú .................................... 

- ……………... là bạn của các bác nông dân. 

Câu 6 (1 điểm) Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu và viết lại cho đúng   

      vi vu / hàng cây / gió chiều/  qua / các / thổi 

 

PHỤ HUYNH HỌC SINH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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 B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

 I. Nghe – viết (6 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết bài vào giấy kiểm tra. 

Mùa xuân 

Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày càng thêm xanh. Nắng vàng ngày 

càng thêm rực rỡ. Vườn cây lại đua nhau đâm chồi nẩy lộc. 

 II. Bài tập (4 điểm)  

Bài 1 (1 điểm) Điền vào chỗ chấm (...) 

 

 

 

 

 

Bài 2 (1 điểm) Viết một câu phù hợp với nội dung bức tranh sau: 

                                          

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        

a)  n   hay  l 

- thợ  ….. ặn   

- đất  ……ặn 

 

  

b)  oanh  hay anh 

- kh …………. chân 

- qu…………. co 



 

 

Bài 3 (1 điểm) Chọn từ thích hợp để điển vào chỗ chấm  

a) tranh luận hay tranh giành ? 

- Chúng em đang ………………………... về một bài toán khó. 

b) thân thương hay thương yêu? 

- Cô giáo dạy chúng em phải biết ………………………nhau. 

Bài 4 (1 điểm) Nối những từ ở cột A với những từ ở cột B để tạo thành câu có 

nghĩa.           

A 
 

B 

1. Sân trường em   
 

a. sai trĩu quả. 

2. Cây bưởi nhà bà  
 

b. nô đùa dưới bóng cây xanh. 

3. Luỹ tre đầu làng 
 

c. trồng nhiều cây bóng mát. 

4. Các bạn học sinh 
 

d. xanh rì. 

 

PHỤ HUYNH HỌC SINH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

  



  

 


